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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. [bookmark: _GoBack]Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành (Business English)
Mã số học phần: 7080619
Số tín chỉ học phần: 2 (2 - 0 - 4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 15		; Bài tập: 15		; Tự học 60 tiết.
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Võ Thị Thu Trang	0806-06
2. ThS. Nguyễn Thu Hằng	0806-03
2.2. Bộ môn: Tin học Kinh tế
2.3. Khoa: Công nghệ Thông tin
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần: Nhằm hỗ trợ sinh viên tăng khả năng giao tiếp trong tiếng anh với các tình huống thương mại cũng như có thêm các hiểu biết về thương mại hóa toàn cầu.
4.1. Kiến thức
Giúp sinh viên bổ sung và nắm vững ngữ pháp tiếng anh, làm quen với các tình huống giao tiếp, làm viêc trong thương mại quốc tế.
4.2. Kỹ năng
Tăng các kỹ năng giao tiếp trong tiếng anh nói chung và trong lĩnh vực thương mại nói riêng.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học Tiếng Anh Thương mại dựa trên giáo trình Market Leader (Pre- intermediate) bao gồm những thông tin phản ánh về thế giới thương mại; các quan điểm, kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn đã thành công trong kinh doanh được trích từ Thời báo Tài chính của Vương quốc Anh (Finacial Time), và các nguồn tin cậy khác. Đồng thời môn học cũng giúp cho sinh viên được tiếp cận và tìm hiểu với nền văn hóa thế giới thông qua thương mại.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Unit 1
	Careers
	3
	4.1, 4.2

	1.1
	Discussion: Talk about your career plan
	
	

	1.2
	Texts: - Listening: An interview with the Finace Director of a TV company.
- Reading: Facebook profile ‘could damage job prospects’
	
	

	1.3
	Language Work: Modals 1: ability, requests and offers
	
	

	1.4
	Skill: Telephoning, making contact
	
	

	1.5
	Case Study: - Your Juice: Decide on the successful candidate for a job
- Writing: e-mail
	
	

	Unit 2
	Companies
	4
	4.1, 4.2

	2.1
	Discussion: Talk about companies
	
	

	2.2
	Texts: - Listening: An interview with the CEO of a food company
- Reading: Tata’s search for a new CEO – Financial Times
	
	

	2.3
	Language Work: - Describing companies
- Present simple and present continuous
	
	

	2.4
	Skill: Presenting your company
	
	

	2.5
	Case Study: - Dino Conti Ice Cream: Decide on the best way invest in a company’s future
- Writing: Proposal
	
	

	Unit 3
	Selling
	4
	4.1, 4.2

	3.1
	Discussion: Talk about shopping habits
	
	

	3.2
	Texts: - Listening: An interview with the Director of Marketing of a TV shopping channel.
- Reading: Women on top in new sales industry survey – web article.
	
	

	3.3
	Language Work: - Making sales
- Modals: must, need to, have to, should
	
	

	3.4
	Skills: Negotiating: reaching agreement
	
	

	3.5
	Case Study: - A partnership agreement: Work on a proposed partnership between  a jet charter company and a hotel group
- Writing: letter
	
	

	Unit 4
	Great Ideas
	4
	4.1, 4.2

	4.1
	Discussion: Discuss What makes a great idea
	
	

	4.2
	Texts: - Listening: An interview with a researcher
- Reading: who needs translators? - web article; Safer cycling – web arcticle; Going for gold – web arcticle.
	
	

	4.3
	Laguage Work: - Verb and noun conbinations
- Past simple and past continuous.
	
	

	4.4
	Skills: Sucessful meetings
	
	

	4.5
	Case Study: - The new attraction: Decide on the best idea for a new attraction
- Writing: report
	
	

	Unit 5
	Stress
	4
	4.1, 4.2

	5.1
	Discussion: Discuss what makes a great idea 
	
	

	5.2
	Texts: - Listening: An interview with a the Director of Marketing at a health consultancy.
- Reading: Over half of business owner feeling increasingly stressed – web article.
	
	

	5.3
	Laguage Work: Stress in the workplace, Past simple and present perfect.
	
	

	5.4
	Skills: Participating in discussions
	
	

	5.5
	Case Study: - Davies Miller: Advertising: Suggest ways of reducing stress amongst staff
- Writing: report 
	
	

	Unit 6
	Entertaining
	4
	4.1, 4.2

	6.1
	Discussion: Discuss corporate entertaining
	
	

	6.2
	Texts: - Listening: An interview with the Chief Executive of a corporate entertainment company.
- Reading: Interview with three corporate entertainment experts.
	
	

	6.3
	Laguage Work: Eating and drinking; Multiword verbs
	
	

	6.4
	Skills: Socialising: greatings and small talk
	
	

	6.5
	Case Study:- Organsing a conference: Choose the location for a sales conference.
- Writing: e-mail
	
	

	Unit 7
	New Business
	4
	4.1, 4.2

	7.1
	Discussion: Discuss new businesses and business sectors.
	
	

	7.2
	Texts: - Listening: Interviews with the CEO of a money – transfer company and the CEO of a food company
- Reading: Internet whiz-kid’s discount idea makes billions in two years – Financial Times; Help with exports – Financial Times.
	
	

	7.3
	Language Work: Economic terms; Time clauses.
	
	

	7.4
	Skills: Dealing with numbers
	
	

	7.5
	Case Study: - Taka Shimizu Cycles: Choose the location for a new factory
- Writing: e-mail.
	
	

	Unit 8
	Marketing
	3
	4.1, 4.2

	8.1
	Discussion: Talk about the marketing mix and marketing campaigns.
	
	

	8.2
	Texts: - Listening: An interview with the European Marketing Manager of a pharmaceutical company.
- Reading: Adidas targets the Chinese interior -  Financial Times.
	
	

	8.3
	Language Work: Word partnerships; Questions.
	
	

	8.4
	Skills: Telephoning: exchanging, information
	
	

	8.5
	Case Study: - Wincote International: Devise a plant to improve sales at an outdoor – clothing company.
- Writing: e-mail.
	
	


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm thực hành
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành.
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/ thực hành trên máy
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi thực hành trên máy (60 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] Market Leader - Business English Course Book, Pre-intermediate.  David Cotton, David Falvey, Simon Kent. FT Publishing.

	[2] Market Leader - Business English Practise File, Pre-intermediate. John Rogers. FT Publishing.

	


. 
11.Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	- Unit 1: Careers
1.1. Discussion: Talk about your career plan
1.2 Texts: - Listening: An interview with the Finace Director of a TV company.
- Reading: Facebook profile ‘could damage job prospects’
1.3 Language Work: Modals 1: ability, requests and offers
1.4.Skill: Telephoning, making contact
1.5 Case Study: - YouJuice: Decide on the successful candidate for a job
- Writing: e-mail
	3
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+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Unit 1 (từ 1.1 đến 1.5, trang 1- trang 13).

+ Tài liệu [2]: Bài tập Unit 1 từ trang 4-7
















	2
	-Unit 2: Companies
2.1 Discussion: Talk about companies
2.2 Texts: - Listening: An interview with the CEO of a food company
- Reading: Tata’s search for a new CEO – Financial Times
2.3 Language Work: - Describing companies
- Present simple and present continuous
2.4 Skill: Presenting your company
2.5 Case Study: - Dino Conti Ice Cream: Decide on the best way invest in a company’s future
- Writing: Proposal
	4
	4
	0

	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Unit 2 (từ 2.1 đến 2.5, trang 14-21).
+  Tài liệu [2]: Bài tập Unit 2 từ trang 8-11.


	3
	Unit 3: Selling
3.1. Discussion: Talk about shopping habits
3.2. Texts: - Listening: An interview with the Director of Marketing of a TV shopping channel.
- Reading: Women on top in new sales industry survey – web article.
3.3. Language Work: - Making sales
- Modals: must, need to, have to, should
3.4 Skills: Negotiating: reaching agreement
3.5 Case Study: - A partnership agreement: Work on a proposed partnership between  a jet charter company and a hotel group
- Writing: letter
	
4
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0
	
- Tài liệu [1]: Nội dung của từng mục trong Unit 3 (từ 3.1 đến 3.5, trang 22 - 35)
- Tài liệu [2]: Bài tập Unit 3 từ trang 12-15.























	4
	Unit 4: Great Ideas
4.1 Discussion: Discuss What makes a great idea
4.2 Texts: - Listening: An interview with a researcher
- Reading: who needs translators?- web article; Safer cycling – web arcticle; Going for gold – web arcticle.
4.3. Laguage Work: - Verb and noun conbinations
- Past simple and past continuous.
4.4. Skills: Sucessful meetings
4.5 Case Study: - The new attraction: Decide on the best idea for a new attraction
- Writing: report
	4
	4
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung của từng mục trong Unit 4 (từ 4.1 đến 4.5, trang 36 - 43)
- Tài liệu [2]: Bài tập Unit 4 từ trang 16-19

	5
	- Unit 5: Stress
5.1Discussion: Discuss what makes a great idea 
5.2. exts: - Listening: An interview with a the Director of Marketing at a health consultancy.
- Reading: Over half of business owner feeling increasingly stressed – web article.
5.3Laguage Work: Stress in the workplace, Past simple and present perfect.
5.4.Skills: Participating in discussions
5.5 Case Study: - Davies Miller: Advertising: Suggest ways of reducing stress amongst staff
- Writing: report 

	4
	4
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung của từng mục trong Unit 5 (từ 5.1 đến 5.5, trang 44 - 51)
- Tài liệu [2]: Bài tập Unit 5 từ trang 20-23

	6
	Unit 6: Entertaining
6.1 Discussion: Discuss corporate entertaining
6.2 Texts: - Listening: An interview with the Chief Executive of a corporate entertainment company.
- Reading: Interview with three corporate entertainment experts.
6.3.Laguage Work: Eating and drinking; Multiword verbs
6.4.Skills: Socialising: greatings and small talk
6.5.Case Study:- Organsing a conference: Choose the location for a sales conference.
- Writing: e-mail
	4
	4
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung của từng mục trong Unit 6 (từ 6.1 đến 6.5, trang 52 - 65)
- Tài liệu [2]: Bài tập Unit 6 từ trang 24-27.

	7
	Unit 7: New Business
7.1Discussion: Discuss new businesses and business sectors.
7.2Texts: - Listening: Interviews with the CEO of a money – transfer company and the CEO of a food company
- Reading: Internet whiz-kid’s discount idea makes billions in two years – Financial Times; Help with exports – Financial Times.
7.3.Language Work: Economic terms; Time clauses.
7.4.Skills: Dealing with numbers
7.5.Case Study: - Taka Shimizu Cycles: Choose the location for a new factory
- Writing: e-mail.

	4
	4
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung của từng mục trong Unit 7 (từ 7.1 đến 7.5, trang 66 - 74)
- Tài liệu [2]: Bài tập Unit 7 từ trang 28-31.


	8
	Unit 8: Marketing
8.1. Discussion: Talk about the marketing mix and marketing campaigns.
8.2Texts: - Listening: An interview with the European Marketing Manager of a pharmaceutical company.
- Reading: Adidas targets the Chinese interior -  Financial Times.
8.3.Language Work: Word partnerships; Questions.
8.4.Skills: Telephoning: exchanging, information
8.5.Case Study: - Wincote International: Devise a plant to improve sales at an outdoor – clothing company.
- Writing: e-mail.
	3
	3
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung của từng mục trong Unit 8 (từ 8.1 đến 8.5, trang 74 - 81)
- Tài liệu [2]: Bài tập Unit 8 từ trang 32-35.


	
	

	
	

	
	Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA



TS. Lê Hồng Anh

	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Dương Thị Hiền Thanh
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